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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/NĐ-CP ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình 

Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Công văn số 2032/UBND-NCTH ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh 

Hậu Giang về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá các loại vật liệu xây 

dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi 

công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa 

bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 104/UBND-NCTH ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh 

Hậu Giang về việc chủ trương cho Sở Xây dựng thuê đơn vị tư vấn xác định đơn 

giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và xác định chỉ số 

giá xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng và Phân Viện Kinh tế 

xây dựng Miền Nam tại Văn bản số 190/2023/PVKT ngày 27/11/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang kèm theo Quyết định này. Chỉ số giá xây dựng công bố theo Quyết 

định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức cá nhân tham khảo, sử dụng trong việc 

xác định, điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, 
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dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu 

tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Trưởng các 

phòng, Giám đốc  đơn vị thuộc Sở; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 
- Bộ Xây dựng (để b/c); 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Website Sở Xây dựng;  
- Lưu: VP, QLXD.(C) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

 



ffiNTHAN DAN riNn HAU GIANG
so xAv nVNc

cHi sO cIA xAv Dtn\G
THANG 11 NAM2O23

COng bO theo Quyil frnh n6..,.../QD-SXD ngdy "' /"' /2023

cfia S0 XfrY dWng tinh H$u Giang

HAu GIANG, ruANc tr NAtvr 2023



cHi sO cIA xAv DUIt{c riNn HAU cIANG

I. CAN CI.I:

- Lupt Xdy dpng sA SODOrulQHl3 ngdy l810612014; LuQt stia d6i, b6 sung

mQt sO di€u cria Lupt Xdy dung s6 AZTZOZOIQH14 ngiry 171612020;

- Nghi ctinh s6 lOl2O2llND-CP ngdy 09/0212021cria Chinh phri vC quin l;f

chi phi cl6u tu xdy dpg;

- Thdng tu s6 lll2OZllTl-BXD ngdy 3110812021 cria B0 XAy dpg V/v:

huong ddn mQt sO nQi dung x6c dlnh vd quin ly chi phi clAu tu x6y dUng;

- Th6ng tu s6 1?,l2}zllTT-BXD ngdy 3110812021 cria BQ Xdy dpg V/v:

huong ddn phuong ph6p x6c dinh c6c chi ti6u kinh tC ty thuQt vi do b6c ktrdi

luqrng c6ng trinh;

- Quy6t dinh sO 86/QD-SXD ngdy 181812020 cria So Xdy dpg tinh HQu

Giang v€ viQc c6ng bO Don gi6 nh6n c6ng xdy dpg, gi6 ca m6y vd thi€t bi thi

c6ng x6y dUng quy I vd quf II ndm 2020 tr0n dia bdn tinh Hfu Giang;

- Quy€t dinh s6 104/QE-SXD ngdy 0811012020 ctia sd X6y dung tinh HQu

Giang v6 viEc c6ng b0 Don gi6 nhdn c6ng x6y dgng, gi6 ca m6y vd thi6t bi thi

c6ng xdy dUng quf III ndm2020 tr€n dia ban tinh HQu Giang;

- Quy€t dinh s6 172IQD-SXD ngdy 2211212020 cria sd X6y dung tinh Hau

Giang vO viQc c6ng bO Eon gi6 nh6n c6ng x6y dgng, gi6 ca m6y vd thi6t bi thi

c6ng x6y dUng quj IV ndm2020 tr€n dia bdn tinh H4u Giang;

- Quy6t dinh s6 116/QD-SXD ngiy 3110712023 cria Sd X6y dung tinh Hpu

Giang v€ viQc c6ng bO Don gi6 nh6n c6ng x6y dqng, gi6 ca m6y vd thi€t bi thi

c6ng ndm 2023 tr€nclia bdn tinh HQu Giang;

- Th6ng b6o gi6v0t liEu x6y dpg cria tinh Hfu Giang th6ng 11 n[m 2023;

- C6c tdi liQu kh6c c6 1i0n quan.

II. GI6I THIPU CHUNG:

l. Chi sO gi6 xdy dpg ld chi ti€u ph6n 6nh mfc tlQ bi€n dQng cria gi6 xdy

dUng theo thdi gian. Circ chi sd gilxdy dpg trong Tap chi s6 gi6 xdy dpg dugc

x6c clinh theo nh6m cdng trinh thuQc 5 lo4i c6ng trinh x6y dpg (c6ng trinh ddn

dgng, c6ng trinh c6ng nghiQp, c6ng trinh hp tAng k! thuflt, c6ng trinh giao th6ng,

c6ng trinh n6ng nghiQp vd ph6t tri€n n6ng thdn) tAi tinh Hfu Giang vd bao gdm

c5c logi chi sO sau:
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- Chi sd gi6 xdy dgng c6ng trinh;

- Chi s6 gi6 phAn xdy dpg;

- Cdc chi sti gilxdy dUng theo yi5u t6 chi phi gdm chi sO gi|vQrt liQu x6y

dgng c6ng trinh, chi s6 giri nhdn c6ng xdy dUng cOng trinh vd chi sO gi6 m6y thi

c6ng xdy dUng c6ng trinh;

- Chi sO gi6 v$t liqu xdy dpg chti y€u.

2. Cilctir ngfr trong tAp Chi sO gi6 xdy dgng ndy dugc hitiu nhu sau:

Chi s6 gid xdy darng c6ng trinh lit chi ti€u ph6n 6nh mtc i10 biCn dQng cria

gi6xdy dUng c6ng trinh theo thoi gian.

Chi sO gid phdn xdy dwng ld chi ti€u phin 6nh mrtc <t0 bi€n ilQng chi phi

xdy dpg cta c6ng trinh theo thdi gian.

Chi s6 gid vQt liQu xay dwg c6ng trinh ld chi ti€u ph6n 6nh mrlc c10 bi€n

ilQng chi phi vat UCu xdy dpng trong chi phi tryc ti€p cta co c6u dU to6n theo

thoi gian.

Chi s6 gid nhdn cdng xay &gng c6ng trinh ldchi ti€u phdn 6nh mfc clO biCn

<10ng chi phi nh6n c6ng trong chi phi tr.uc ti6p cta co c6u dU to6n theo thdi gian.

Chi s6 gid may thi c6ng xay dWB c6ng trinh ld chi ti6u phan ffi mfc d0 bi€n

ilQng chi phi m6y thi c6ng xdy dpg trong chi phi t.uc ti6p cta co c6u dU to6n theo

thoi gian.

Thdi diAm g6c ldthdi tli6m dugc chgn ldm g6c de so s6nh. C6c co c6u chi

phi x6y dgng dugc x6c dinh tpi thoi iti€m ndy.

Thdi diAm so sdnh ld thdi di6m cAn x5c ilinh c6c chi sO gi6 so vdi thdi <1i6m

g6c hoflc so vdi thdi cli6m so s6nh kh6c.

3. Chi sO gi6 xay dgng c6ng trinh t4i "Bing sO t: Chi sO gi6 xay dpg c6ng

trinh" da tinh to6n dtin sy bi€n clQng cta c6c chi phf xdy d1mg, chi phi thi0t bi,

chi phf quin ly dg 6n, chi phi tu v6n dAu tu xdy dpng vd mQt sO khoAn mgc chi

phi kh6c cria chi phi clAu tu xdy dgng c6ng trinh.

C6c chi s6 gi6 x6y dyng c6ng trinh niy chua xdt dtin sU bi6n clOng cria chi

phi b6i thudrng, h6 trq vd t6i dinh cu (ni5u c6), chi phi lpp b6o c6o d6nh gi6 tdc

ilQng m6i trudng vd b6o vQ mdi trudng (n6u c6), chi phi thu6 tu v6n nudc ngodi

(n€u c6), chi phi rd ph6 bom min vd vpt n6, lAi vay trong thdi gian xdy dyng (d6i
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vdi c6c dg 6n c6 sr! dUng v6n vay), v6n luu ttQng ban ddu lAOi vOi c6c dU 6n sAn

xu6t, kinh doanh).

Khi srl dUng c6c chi sd gi6 xdy dgng cdng trinh ldm co s0 ct€ x6c clinh t6ng

mrlc ddu tu thi cAn c6n ctl vdo tinh ch6t, ilac tti€m vd y€u cAu cu th6 cria dg 6n

OC tintr b6 sung c6c kho6n mpc chi phi ndy cho pht hqrp.

Chi s6 gi6 phAn xdy dpg cria cong trinh tai "Bdng s6 2: Chi s6 gi6 phAn

xdy dgng" dA tinh c16n sU bi6n itQng cta chi phi tryc ti6p (chi phi v4t liQu, nhdn

c6ng vi chi phi m6y thi c6ng xdy dUng) vd c6c kho6n mpc chi phf cdn 14i trong

chi phi xdy dyng (chi phi chung, chi phi chiu thu€ tinh tru6c vd thui5 gi6 tri gia

tdng).

Trudng hqp nhtng c6ng trinh c6 xri lf n€n m6ng d{c bi€t, ho6c c6 ret c6u

elpc biQt thi khi v4n dsng chi sO gi5 ph6n xdy dpg vdo viQc tinh to6n cAn c6 sy

<li€u chinh bO sung cho Pht hcr-P.

chi s6 gi6 v\t liQu x6y dung c6ng trinh, chi s6 gi5 nh6n cong x6y dung

c6ng trinh vd chi s6 gi6 m6y thi c6ng x6y dung c6ng trinh t4i "B6ng s5 g' chi so

gi6 vQtliQu, nhdn c6ng, m6y thi c6ng" da tinh di5n sU bi€n ctQng chi phi vAt [eu

xdy d1mg, chi phi nhdn c6ng xay dUng vd chi phi m6y thi c6ng xdy dpg trong

chi phi tryc ti€p.

Chi s6 gi6 cttamQt sO lopi vflt liQu xdy dUng chri yi5u tqi "Bing sO +: Chi so

gi6v$tliQu xdy dgrg" ph6n 6nh mrtc bi€n <lQng gi6vlt liQu x6y dUng chti y6u

binh qudn ctath6ng 11 nim 2023 so vdi gi6vflt liQux6y dpg chriy€ubinh

qudn n6m 2020.

4. Cdc chi si5 gilxdy dUng neu t4i tap Chi sO gi5 xdy dyng ndy dugc x6c

ctinh tham kh6o theo phuong phSp th6ng kC, tinh to6n tir sO neu thUc t€ thu thfp

cta dU 6n <t6u tu x6y dUng c6ng trinh d5 vd dang xdy dgng 0 tinh Hpu Giang vd

tham kh6o sO liQu cfia c6c dU 6n cria c6c dia phuong 16n cfln c6 iti€u kiQn thi

c6ng tuong tg. c6c c6ng trinh lga chqn de tinh to6n ld c6ng trinh x6y dlmg m6i,

c6 tinh ndng phUc vU phu hqp v6i phdn 1o4i c6ng trinh, dugc xdy dpg theo quy

trinh c6ng nghQ thi c6ng ph6 biisn, st dpng c6c lo4i vat [eu th6ng dung tr€n thi

trudng.

C6c chi sd gi6 xdy dpg ndy dugc x6c <tinh trOn co s0 co c6u tf trqng c6c

kho6n mpc chi phi xdy dUng cria c6ng trinh tpi thdi di€m ndm2020 (gqi t6t ld co

c6u chi phi n6m 2o2o). Gi6 x6y dung c6ng trinh tinh tai ndm2020 dugc l6y ldm
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g6c (ctuqc quy dlnh h 100%) vd gi6 oiua cbc thdi lc, kh6c dugc bi6u thi bing tf
lQ phAn fidm (%) so vdi gi6 thdi kj g6c.

5. ViEc x6c ctinh mric <tQ trugt gi6 binh qu6n (Imcruq) ct€ tfnh to6n chi phi

dg phdng trong t6ng mfc dAu tu hay dg to6n ctia c6ng trinh dugc thgc hiQn

bing c6ch tinh binh qu6n c6c chi s6 gi6' xdy dpng li6n hodn theo lo4i cdng trinh

cta t6i thi6u 3 thdi ky ga, nh6t so vdi thoi cli6m tinh to6n.

C6c chi sO gi6 xdy dpg li6n hodn ld chi s6 gi6 xdy dgng dugc tfnh b[ng

cdch l6y chi sO gi6 xdy dUng cria thdi ki' sau chia cho chi s6 gi6 xdy dgng ctia

thdi ky tru,a.l.

6. Chi s5 gi6 dugc c6ng bO kdm theo Quy€t clinh ndy chi sti dUng de lam co

s0 tham kh6o x6c dinh, di6u chinh t6ng mrlc <tAu tu xdy dpng, gi6 xdy dpg
c6ng trinh, dg to6n xdy dyng c6ng trinh, dg to6n g6i thAu x6y d1mg, quy dOi vOn

<16u tu xdy dpg c6ng trinh vd qu6n lf chi phi ddu tu xdy dUng./.
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rr. cHi s6 clA xAv uqNc

cni s6 crA xAv DUNc tnANc rr NAm zozs

Bing 1. cui s6 crA xAv D1II\G cONc rninn
lxAlt 2o2o = 1oo)

Eonvi tinh:Yo

vt

ir
il
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STT Lo4i cOng trinh

Chi s5 gi6 thdng llt2D23
so vcri

NIm g5c 2020

1 c6xc rRiNH DAN DUNG

l.l COng trinh nhd & 112,54

1.2 COng trinh gi6o dgc I14,09

1.3 COng trinh v[n h6a 114,79

1.4 C6ng trinh try s& co quan, v[n Phdng I12,88

1.5 COng trinh y tii 112,79

1.6 COng trinh kh6ch s4n 112,83

2 c0xc rRiNH cONc NGHIPP

2.t COng trinh duong ddY 116,24

2.2 COng trinh trpm bitin 6p 716,1,4

3 cONG TRiNH cIAo rHONG

3.1 C6ng trinh dulng bO tdng xi mlng 123,80

3.2
COr! t.irt tlulng nhya asphan, dudng th6m nh$p nhga,

tlubng l6ng nhya
126,30

J.J C6ng trinh cAu 113,89

4
c6xc rnixn xOxc NGHIpP vA pnAr rRIEN
x6xc rrr6N

4.1 COng trlnh <16 <ti€u 119,82

4.2 COng trinh th0y lqi l12,0l

3 cOxc rRiNH H4, rANG KV rHUAr

5.1 Cdng trinh c6p nudc I 15,45

5.2 C6ng trinh tuytin ci5ng tho6t nudc mua, nudc thAi 1 15,15

5.3 COng trinh chitiu s6ng cOng cQng 117,69



cHi sO ctA xAv DUI\G rnANc rr NAvt zozs

Bhng2. cni so cIA PuAN xAv oqNc
6Awt 2o2o = 1oo)

Eon vi tinh:oh

STT Lo4i c6ng trinh

Chi s5 gi6 th6ng llt2D23
so v0i

NIm g6c 2020

1 c6xc rRiNH DAN DVNG

l.l C0ng trinh nhi & I 13,16

1.2 C6ng trinh gi6o dpc ll5,7l

1.3 C0ng trlnh v6n h6a 116,25

1.4 C0ng trinh try s0 co quan, vln Phdng 113,99

1.5 COng trinh y t6 114,32

1.6 COng trinh kh6ch sqn I 15,18

2 cONc rRiNH cONc NGHIPP

2.1 C6ng trinh duong ddy I19,09

2.2 COng trlnh tr4m bitin 6p 118,74

3 c6xC TRiNH GIAO THONG

3.1 Cdng trinh dubng bC tdng xi mtrng 125,00

3.2
COng trinh dulng nhga asphan, duhng th6m nh{p nhga,

elulng l6ng nhga
127,56

3.3 COng hinh ciu 114,40

4
c0Nc rniNu NONc NGHIryP vA PHAr rRIEN
xOxc rHON

4.1 C0ng trinh dO di6u 120,61

4.2 COng trinh thty lqi 112,40

5 C6NG TRiNH H4 TANG KY THUAT

5.1 Cdng trinh cdp nu6c I16,50

5.2 C6ng trinh tuytin c5ng tho6t nudc mua, nu6c th6i I 15,68

5.3 COng trinh chii5u s6ng c6ng cQng I 18,34
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cHi s6 ctA xAv DUNc rnAxc rr xAvr zozl

Bf,ng 3. cni s6 crA v4.r lt[u, xnAN cONG, rrlAv rnr coNc
lNAvt 2o2o = 1oo)

Don vi tinh: Yo

3
rfl

I

t

STT Lo4i cOng trinh

Chi s5 gi6 thing lll2D23 so vfi

Ntrm gdc 2020

Vft liQu Nhffn c6ng Miy TC

I c6xc rRiNH nAN opNc

1.1 C6ng trlnh nhi 0 113,55 112,48 110,32

1.2 C6ng trinh gi6o dpc 116,86 112,48 115,05

1.3 COng trinh v6n h6a 117,63 112,48 lll,7 |

1.4 C6ng trlnh try sd co quan, vln Phdng 114,59 112,48 109,30

1.5 C6ng trinh y tii ll5,l7 112,48 110,24

1.6 COng trlnh khfch san 116,23 112,48 109,41

2 c6xc TRiNH C6NC NGHIEP

2.1 C6ng trlnh duhng diy 120,38 112,48 103,12

2.2 COng trinh tr4m bitin 6p I19,89 112,48 110,54

3 cOxC TRiNH GIAO THONG

3.1 COng trinh <luhng b€ t6ng xi mdng 127,13 112,48 121,68

3.2
COng trinh tluhng nhpa asphan, dulng th6m nhQp

nhga, duhng l6ng nhya
128,69 112,48 121,06

J.J C6ng trinh cAu I l6,l 8 112,48 109,33

4 cONc rRiNH xONc NGHIEP vA pnAr rRIEN NONc rHON

4.1 COng trinh d0 cli€u 121,79 112,48 I 18,69

4.2 C6ng trinh thriy lqi I I1,99 112,48 ll6,l2

5 C6NG TRINH H4 TANG KY THUAT

5.1 C0ng trinh c6p nudc 1 18,28 112,48 ll7,06n

5.2 C0ng trlnh tuyl5n cting tho6t nu6c mua, nudc th6i I17,50 112,48 l12,2l

5.3 C6ng trinh chii5u sSng cdng cQng 119,55 112,48 111,991



cHi s6 crA xAv Dqlvc rnAxc rr Niur zozs

Bflng 4. cni s6 cIA v4r llpu xAv oyNc cnu vtu
INAwI 2o2o: loo)

Don vi tinh:%o

j\

STT Lo4i vft liQu

Chi s5 gi6 th{ng llt2023
so vfi

Ntrm gdc 2020

I Xi m6ng 107,80

2 C6t x0y dpg 152,21

J D6 x0y dpg 109,64

4 Gpch xdy thOng thulng 115,73

5 Gpch xdy khdng nung 129,67

6 G5 xdy dpg 109,09

7 Th6p xiy dpng 110,80

8 Nhya dulng 145,94

9 Gach l5t 114,22

l0 VQt liQu tAm lqp, bao che 100,00

l1 Kinh xdy dpg 101,81

t2 Son vd vat lieu son 133,62

13 V0t tu ngdnh tliQn 121,29

t4 Vflt tu dudng 6ng nu6c 119,39
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